
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tỉnh Nam Định, ngày 26 tháng 09 năm 2017Số :170000003/PCBA-NĐ

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở : 03/170000084  Ngày: 22/09/2017

2. Địa chỉ: Lô 52, 53, 54 Cụm công nghiệp An Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam
Định, Xã Mỹ Xá, Nam Định, Tỉnh Nam Định

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Gạc y tế các loại

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành

Địa chỉ chủ sở hữu: Lô 52,53,54 Cụm công nghiệp An Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh
Nam Định
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế x



9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Khương Thành Vinh

*



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ
ĐƠN VỊ TÍNH

CHỦNG LOẠI 

SẢN PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

1
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 4 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

2
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 6 lớp, VT, CQ
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

3
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

4
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 8 lớp, VT CQ
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

5
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 8 lớp, VT CQ
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

6
Gạc phẫu thuật 8cm x 

10cm x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

7
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 12 lớp, KVT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

8
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 12 lớp, KVT, CQ
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

9
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 6 lớp, KVT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

10
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 8 lớp, KVT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

11
Gạc phẫu thuật 10cm x 

20cm x 8 lớp, KVT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

12
Gạc phẫu thuật 15cm x 

15cm x 3 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

13
Gạc phẫu thuật 5cm x 5cm 

x 6 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

14
Gạc phẫu thuật 5cm x 5cm 

x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

15
Gạc phẫu thuật 5cm x 6cm 

x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

16
Gạc phẫu thuật 5cm x 7cm 

x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

17
Gạc phẫu thuật 5cm x 7cm 

x 8 lớp, KVT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



18
Gạc phẫu thuật 5cm x 7cm 

x 12 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

19
Gạc phẫu thuật 5cm x 

6,5cm x 12 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

20
Gạc phẫu thuật 6cm x 

10cm x 12 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

21
Gạc phẫu thuật 7,5cm x 

20cm x 8 lớp
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

22
Gạc phẫu thuật 7,5cm x 

20cm x 8 lớp, CQ
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

23
Gạc phẫu thuật 7cm x 

10cm x 12 lớp, KVT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

24
Gạc phẫu thuật 7cm x 

10cm x 4 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

25
Gạc phẫu thuật 7cm x 

11cm x 12 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

26
Gạc phẫu thuật 5cm x 5cm 

x 4 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

27
Gạc phẫu thuật 7cm x 

10cm x 12 lớp, KVT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

28
Gạc phẫu thuật 7cm x 

11cm x 12 lớp, KVT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

29
Gạc phẫu thuật 7,5cm x 

7,5cm x 8 lớp
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

30
Gạc phẫu thuật 7,5cm x 

7,5cm x 8 lớp, KVT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

31
Gạc phẫu thuật 9cm x 

14cm x 4 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

32
Gạc phẫu thuật 8cm x 8cm 

x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

33
Gạc phẫu thuật 5cm x 7cm 

x 8 lớp, KVT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

34
Gạc phẫu thuật 5cm x 

7,5cm x 8 lớp, VT, CQ
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

35
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

36
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 6 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

37
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 



38
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 12 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

39
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 12 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

40
Gạc phẫu thuật 9cm x 9cm 

x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

41
Gạc phẫu thuật 6cm x 

10cm x 12 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

42
Gạc phẫu thuật 7cm x 

11cm x 12 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

43
Gạc phẫu thuật 7,5cm 

x7,5cm x 6 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

44

Gạc phẫu thuật 7,5cm 

x7,5cm x 8 lớp, VT, cản 

quang

Cái (Miếng)
Gạc miếng phẫu 

thuật cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

45
Gạc phẫu thuật 8cm x 

12cm x 12 lớp, vô trùng
Cái (Miếng) Gạc phẫu thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

46
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

20cm x 20cm x 3 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

47
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

20cm x 40cm x 5 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

48
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

20cm x 80cm x 4 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

49
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

20cm x 80cm x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

50

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

20cm x 80cm x 6 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

51
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

20cm x 30cm x 4 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

52
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 30cm x 4 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

53
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 30cm x 6 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

54
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 30cm x 12 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

55

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 40cm x 6 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 



56

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 60cm x 4 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

57

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

35cm x 40cm x 4 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

58

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 40cm x 6 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

59

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 40cm x 8 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

60

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

40cm x 40cm x 6 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

61

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

40cm x 40cm x 8 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

62

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

40cm x 40cm x 4 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

63

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

40cm x 45cm x 10 lớp, 

VT, CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

64

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

40cm x 80cm x 4 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

65

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 30cm x 4 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

66

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 30cm x 6 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

67

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 30cm x 6 lớp, VT, 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

68
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 30cm x 9 lớp
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

69
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 40cm x 6 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 



70
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 40cm x 6 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

71

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30cm x 40cm x 8 lớp, VT, 

cản quang

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

72
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

40cm x 40cm x 6 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

73
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

40cm x 40cm x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

74

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

40cm x 40cm x 8 lớp, VT, 

cản quang

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

75
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

40cm x 40cm x 10 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

76
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

40cm x 40cm x 12 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

77

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

20cm x 80cm x 6 lớp, VT, 

cản quang

Cái (Miếng)
Gạc phẫu thuật ổ 

bụng cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

78
Gạc phẫu thuật ổ bụng 

20cm x 20cm x 3 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật ổ 

bụng

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

79
Meche 3,5cm x 75cm x 6 

lớp, VT, CQ
Cái (Miếng)

Gạc meche phẫu 

thuật cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

80
Meche 3,5cm x 75cm x 8 

lớp, VT, CQ
Cái (Miếng)

Gạc meche phẫu 

thuật cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

81
Meche 3,5cm x 75cm x 

6lớp, VT, 
Cái (Miếng)

Gạc meche phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

82
Gạc Meche phẫu thuật 

3,5cm x 75cm x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc meche phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

83
Gạc Meche phẫu thuật 

3,5cm x 75cm x 6 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc meche phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

84
Gạc Meche phẫu thuật 

5cm x 75cm x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc meche phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

85

Gạc Meche phẫu thuật 

5cm x 75cm x 8 lớp, VT 

CQ

Cái (Miếng)
Gạc meche phẫu 

thuật cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 



86
Gạc Meche phẫu thuật 

4,5cm x 80cm x 4 lớp, VT 
Cái (Miếng)

Gạc meche phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

87

Gạc Meche phẫu thuật 

4,5cm x 150cm x 4 lớp, 

VT 

Cái (Miếng)
Gạc meche phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

88
Gạc PTKD 7,5cm x 7,5cm 

x 6 lớp, VT, CQ
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật 

không dệt cản 

quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

89
Gạc PTKD 7,5x7,5cm x 6 

lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật 

không dệt

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

90
Gạc PTKD 7,5x7,5cm x 6 

lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật 

không dệt

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

91
Gạc PTKD 7,5cm x 7,5cm 

x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật 

không dệt

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

92
Gạc PTKD 10cm x 10cm x 

6 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật 

không dệt

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

93
Gạc PTKD 10cm x 10cm x 

4 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật 

không dệt

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

94
Gạc PTKD 5cm x 20cm x 

8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật 

không dệt

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

95
Gạc PTKD 10cm x 10cm x 

2 lớp, VT xẻ giữa
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật 

không dệt

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

96
Gạc PTKD 10cm x 10cm x 

2 lớp, VT 
Cái (Miếng)

Gạc phẫu thuật 

không dệt

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

97
Bông gạc KD ĐVT 6cm x 

15cm, VT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

98
Bông gạc KD ĐVT 8cm x 

15cm, VT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

99
Bông gạc KD ĐVT 20cm 

x 20cm, VT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

100
Bông gạc KD ĐVT 10cm 

x 20cm, VT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

101
Bông gạc KD ĐVT 10cm 

x 20cm, KVT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

102
Bông gạc KD ĐVT 15cm 

x 20cm, VT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

103
Bông gạc KD ĐVT 10cm 

x 10cm, KVT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 



104
Bông gạc KD ĐVT 8cm x 

12cm, KVT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

105
Bông gạc KD ĐVT 8cm x 

20cm, KVT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

106
Bông gạc KD ĐVT 7cm x 

10cm, VT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

107
Bông gạc KD ĐVT 9cm x 

25cm x 8 lớp, VT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

108
Bông gạc KD ĐVT 6cm x 

22cm, VT
Cái (Miếng)

Bông gạc đắp vết 

thương

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

109
Gạc lót đốc kim 3cm x 

4cm x 4 lớp, VT
Cái (Miếng) Gạc phẫu thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

110
Gạc cầu đa khoa Fi30 x 1 

lớp, KVT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

111
Gạc cầu đa khoa Fi30 x 1 

lớp, KVT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

112
Gạc cầu đa khoa Fi30 x 1 

lớp, KVT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

113
Gạc cầu đa khoa Fi30 x 1 

lớp, KVT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

114
Gạc cầu đa khoa Fi40 x 1 

lớp, KVT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

115
Gạc cầu đa khoa Fi40 x 1 

lớp, KVT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

116
Gạc cầu đa khoa Fi40 x 1 

lớp, KVT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

117
Gạc cầu đa khoa Fi30 x 2 

lớp, KVT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

118
Gạc cầu đa khoa Fi30 x 2 

lớp, KVT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

119
Gạc cầu đa khoa Fi40 x 2 

lớp, VT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

120
Gạc cầu đa khoa Fi40 x 2 

lớp, VT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

121
Gạc cầu đa khoa Fi40 x 2 

lớp, KVT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

122
Gạc cầu đa khoa Fi30 x 1 

lớp, VT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

123
Gạc cầu đa khoa Fi30 x 2 

lớp, VT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 



124
Gạc cầu đa khoa Fi40 x 1 

lớp, VT
Cái (Miếng) Gạc cầu đa khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

125
Gạc cầu sản khoa Fi45 x 1 

lớp, VT
Cái (Miếng) Gạc cầu sản khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

126 Gạc cầu sản khoa Fi50, VT Cái (Miếng) Gạc cầu sản khoa
Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

127 Gạc củ ấu sản khoa, VT Cái (Miếng)
Gạc củ ấu sản 

khoa

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

128
Gạc cầu sản khoa Fi45 x 1 

lớp, VTCQ
Cái (Miếng)

Gạc cầu sản khoa 

cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

129
Gạc cầu sản khoa Fi50, 

VTCQ
Cái (Miếng)

Gạc cầu sản khoa 

cản quang

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

130
Băng cuộn 9cm x 2m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

131
Băng cuộn 9cm x 2,5m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

132
Băng cuộn 7cm x 2m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

133
Băng cuộn 7cm x 2,5m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

134
Băng cuộn 7cm x 5m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

135
Băng cuộn 5cm x 2,5m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

136
Băng cuộn 10cm x 5m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

137
Băng cuộn 10cm x 5m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

138
Băng cuộn 10cm x 3m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

139
Băng cuộn 10cm x 2m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

140
Băng cuộn 10cm x 2,5m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

141
Băng cuộn 7cm x 3m, 

KVT
Cuộn

Gạc cuộn (Băng 

cuộn

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

142 Gạc mét khổ 0,8m, KVT Mét
Gạc thấm (gạc 

hút, gạc mét y tế)

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

143 Gạc mét khổ 0,9m, KVT Mét
Gạc thấm (gạc 

hút, gạc mét y tế)

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 



144 Gạc mét khổ 1,2m, KVT Mét
Gạc thấm (gạc 

hút, gạc mét y tế)

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

145 Gạc chèn thận, VT Cái (Miếng) Gạc thận nhân tạo 
Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

146
Gạc thận 3,5cm x 4,5cm x 

80 lớp, KVT
Cái (Miếng) Gạc thận nhân tạo 

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

147
Gạc ruột thừa 5cm x 80cm 

x 6 lớp, VT, CQ
Cái (Miếng) Gạc phẫu thuật 

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

148
Gạc ruột thừa 6cm x 80cm 

x 3 lớp, VT, CQ
Cái (Miếng) Gạc phẫu thuật 

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

149
Gạc Băng mắt 5cm x 7cm 

x 8 lớp, VT
Cái (Miếng) Gạc phẫu thuật 

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

150
Gạc Băng mắt 4.5cm x 

7cm x 6 lớp, VT
Cái (Miếng) Gạc phẫu thuật 

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

151
Gạc thận nhân tạo 3,5cm x 

4,5cm x 80 lớp, VT
Cái (Miếng) Gạc thận nhân tạo 

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

152 Gạc hút 20x 20cm, VT Cái (Miếng)
Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

153 Gạc hút 30x 30cm, VT Cái (Miếng)
Gạc miếng phẫu 

thuật

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

154 Gói Đại phẫu, 50g/th Gói Gói gạc kết hợp
Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

155 Gói Trung phẫu, 60g/th Gói Gói gạc kết hợp
Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

156 Gói Tiểu phẫu, 400g/th Gói Gói gạc kết hợp
Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

157 Gói mổ đẻ (2 loại/g) 50g/th Gói Gói gạc kết hợp
Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

158
Gói thay băng (2 loại/g) 

500g/th
Gói Gói gạc kết hợp

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

159
Gói băng vết mổ 30x30 

(5c/g) 1000g/th
Gói Gói gạc kết hợp

Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 

160 Gói rửa bụng 30x30, (5c/g) Gói Gói gạc kết hợp
Tùy theo yêu cầu 

KH
An Lành - Việt Nam An Lành - Việt Nam 
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